
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 37, phố Đỗ Quang, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

12/06/20133. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚC VIỆT NAM

0106204500

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

2. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
(Chi tiết:
- Bán lẻ rau, củ, quả các loại)

4789

3. Trồng cây ăn quả 0121

4. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

5. Bán buôn gạo 4631

6. Bán buôn thực phẩm 4632

7. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
(Chi tiết:
- Bán lẻ của các cửa hàng chuyên doanh gạo, ngô. )

4721

8. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

9. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Chi tiết:
- Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh 
và thức ăn cho động vật cảnh; )

4773

10. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

11. Dịch vụ đóng gói
(Chi tiết:
- Đóng gói thực phẩm)

8292

12. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚC VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN PHUC VIET NAM JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: TAN PHUC VIETNAM.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0973363382
Email: tanphucviet@gmail.com

Fax:
Website:
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13. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Chi tiết:
Bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; 
giao trực tiếp tới tận nhà người sử dụng; 
- Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng). 
)

4799

14. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

15. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

16. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

17. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
((Không bao gồm kinh doanh quán bar) )

4723

18. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
((Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường) )

5610

19. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Chi tiết:
- Hoạt động chế biến và phục vụ đồ uống cho khách hàng tiêu 
dùng tại chỗ của các quán bia; quán cafe, nước hoa quả, giải 
khát; dịch vụ đồ uống khác như: nước mía, nước sinh tố, quán 
chè, xe bán rong đồ uốngKhông bao gồm kinh doanh quán bar, 
phòng hát Karaoke, vũ trường) )

5630

20. Hoạt động tư vấn quản lý
(Chi tiết:
- Tư vấn và giúp đỡ kinh doanh hoặc dịch vụ lập kế hoạch, tổ 
chức, hoạt động hiệu quả, thông tin quản lý (Không bao gồm 
tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng 
khoán); )

7020

21. Đại lý du lịch 7911

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 
(Đối với các ngành nghề có điều kiện, doanh nghiệp chỉ kinh 
doanh khi có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật))

8299

23. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118(Chính)

24. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Chi tiết:
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng thư đặt hàng; 
- Bán lẻ các loại hàng hóa qua internet. 
- Bán trực tiếp qua tivi, đài, điện thoại; 
)

4791

25. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020
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680.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:
8. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá 

nhân;địa chỉ trụ sở 
chính đối 
với tổ chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(chứng 
thực cá 
nhân) đối 
với cá 

nhân;MSD
N đối với 

doanh 
nghiệp;Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
QUANG 
MẠNH

Thôn Phúc Trung 
Nam, Xã Phúc 
Thành, Huyện Vũ 
Thư, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

23.000 230.000.000 33,82

Tổng số 23.000 230.000.000 33,82

151795053

2 NGUYỄN 
TRỌNG HUY

Thôn Phúc, Xã 
Phúc Thành, Huyện 
Vũ Thư, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

22.500 225.000.000 33,09

Tổng số 22.500 225.000.000 33,09

151628330

3 NGUYỄN 
ANH 
NGUYỄN

Thôn Thọ Bi, Xã 
Tân Hòa, Huyện Vũ 
Thư, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

22.500 225.000.000 33,09

Tổng số 22.500 225.000.000 33,09

151780383

26. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
((Trừ loại Nhà nước cấm) )

4761

27. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ 
phần: 

0Tổng số cổ phần:

9. Danh sách cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN QUANG MẠNH Nam

04/10/1990 Kinh Việt Nam

151795053
12/03/2005 Công an tỉnh Thái Bình

Thôn Phúc Trung Nam, Xã Phúc Thành, Huyện Vũ Thư, Tỉnh 
Thái Bình, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 37, phố Đỗ Quang, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 
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